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TỔNG KIẾN THỨC CHƢƠNG 1 VẬT LÝ 11 

1. Lực tƣơng tác giữa 2 điện tích điểm. (Còn gọi là định luật CuLong) 

 Cho hai điện tích điểm ql và q2, nó giống như 2 quả cầu nhỏ (nằm yên) cách nhau đoạn R có khi ấy lực tương 

tác là 

 

 

  

Trongđó:  k là hệ số và k = 9.10
9
 (N.m

2
/C

2
).  

 q 1 , q 2 :độ lớn hai điện tích.(đơn vị Culong ).  

Chúng cùng dấu thì lực đẩy nhau, trái dấu thì lực hút nhau.  Quan sát hình                                       

 R: khoảng cách hai điện tích q1 và q2 (mét), hay khoảng cách giữa 2 tâm quả cầu 

 : hằng số điện môi. Trong chân không và không khí   =1 

2. Công thức số hạt điện tích n  

Một vật mang điện tích là q: thì số hạt điện tích là  n = |
e

q
| 

Với:  Ce 1910.6,1  : là điện tích nguyên tố, tức là điện tích của hạt electron.  

  n : số hạt electron (âm) hoặc hạt pozitron(dương). Hạt pozitron có điện tích 1,6.10
-19

C. 

 3. Hai quả cầu mang điện tích q1 và q2 khi cho tiếp xúc rồi tách nhau ra thì điện tích mỗi quả cầu sau khi 

tách là q1’=q2’=  
2

21
qq 

 

4. Véctơ cƣờng độ điện trƣờng tại M do một điện tích 

điểm q gây ra có               + Độ lớn : 
2

Q
kE

R
     

từ hình với (R = QM)  

+ Điểm đặt: tại điểm ta xét 

 + Phương: là đường thẳng nối điểm ta xét với điện tích 

 + Chiều: ra xa điện tích nếu q > 0, hướng vào nếu q < 0 

  

5. Lực điện trƣờng: Nếu có điện tích q đặt trong điện trường đều E thì điện trường này tác dụng lên q một lực F 

gọi là lực điện trường  

EF q , độ lớn EqF   

Nếu q > 0 thì EF  ; ( Cùng chiều nhau)                   

Nếu q < 0 thì EF    ( Ngƣợc chiều nhau) 

6. Công của lực điện trƣờng. Khi moät ñieän tích döông q dòch chuyeån trong ñieän tröôøng ñeàu coù cöôøng ñoä E (töø 

M ñeán N) thì coâng của löïc ñieän trường taùc duïng leân q coù bieåu thöùc:        

             A = q.E.d với d=S.cosα 

 Vôùi:     α là góc hợp bởi giữa hướng chuyển động của q 

và Véctơ lực điện trường 

d laø khoaûng caùch töø ñieåm ñaàu  ñieåm cuoái (theo phöông cuûa 

Véctơ F ) 

  Vì theá d coù theå döông (d> 0) vaø cuõng coù theå aâm (d< 0)     

7. Công thức hiệu điện thế và công của lực điện trƣờng 

Hieäu ñieän theá giöõa hai ñieåm M vaø N laø UMN , đó là löôïng ñaëc 

tröng cho khaû naêng sinh coâng cuûa ñieän tröôøng trong söï di chuyeån cuûa ñieän tích q töø M ñeán N.    

Vaän duïng coâng thöùc tính công:        AMN = q.UMN  với  UMN = VM - VN 
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8. Tụ phẳng 
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CHƢƠNG 2- LÝ 11: 

DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI 

1. DÒNG ĐIỆN  

     * Dßng ®iÖn lµ dßng chuyÓn dời có híng cña c¸c h¹t mang điện tích (những hạt này còn gọi là hạt tải điện)  

* ChiÒu dòng điện được quy íc lµ chiÒu chuyÓn ®éng cña c¸c h¹t ®iÖn tÝch d¬ng ( ngƣợc với chiều chuyển 

động các hạt mang điện tích âm) 

* Đại lîng ®Æc trng cho dòng điện là Cêng ®é dßng ®iÖn, ký hiệu là I.  

             Đối víi dßng ®iÖn kh«ng ®æi th× 
t

q
I    ( 1Ampe = 1Culong/s ) 

             Số hạt electron dịch chuyển trong dây dẫn là:    

10
19

.6,1



q

n  

* Dòng điện gồm 2 loại: Dòng điện 1 chiều và dòng điện xoay chiều (lớp 12 mới học dòng xoay chiều). 

       (Dòng diện 1 chiều còn gọi là dòng điện không đổi tức độ lớn ko đổi và có chiều không đổi) 

   ĐIỆN TRỞ CỦA DÂY DẪN. SỰ PHỤ THUỘC VÀO NHIỆT ĐỘ 

* Tính điện trở của một đoạn dây dẫn cho biết chiều dài l (mét) ,  

   Tiết diện dây S ( m
2
) và điện trở suất ρ. 

 

       

 

2. NGUỒN ĐIỆN    

* Nguån ®iÖn lµ thiÕt bÞ ®Ó t¹o ra vµ duy tr× hiÖu ®iÖn thÕ nh»m duy tr× dßng ®iÖn. 

            (Ví dụ. Pin, Ácquy là những nguồn điện 1 chiều thƣờng gặp) 

Đại lượng đặc trưng cho nguồn điện là suất điện động ( đơn vị là Vôn, V ) 

* Công của nguồn là   A=q.   =              ( đơn vị là Jun, J )  
* Công suất của nguồn là P nguồn =A/t 

* Nguồn điện chia làm 2 loại: Nguồn thu và nguồn phát, phân biệt chúng dựa vào chiều dòng điện               

3. CÁC ĐỊNH LUẬT ÔM 

* §Þnh luËt ¤m víi ®iÖn trë thuÇn R:      
R

U
I AB   

                Lƣu ý: nếu bóng đèn có chỉ số ( U và P) thì ta tính điện trở của đèn là P=RI
2 

=U
2
/Rđ 

* §Þnh luËt ¤m cho toµn m¹ch chứa nguồn   

R
S
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                          (Lƣu ý: chiều dßng ®iÖn ch¹y tõ A ®Õn B) 

4. MẮC CÁC NGUỒN THÀNH BỘ NGUỒN 

 

 

- Trong trêng hîp m¾c xung ®èi:   th×     Ebộ  = Eto – Ebé  và    rb = r1 + r2 

5. ĐIỆN NĂNG, CÔNG SUẤT ĐIỆN- ĐỊNH LUẬT JUN- LENXƠ  

* C«ng vµ c«ng suÊt cña dßng ®iÖn ë ®o¹n m¹ch (®iÖn n¨ng vµ c«ng suÊt ®iÖn ë ®o¹n m¹ch)  

A = UIt; P = UI 

* §Þnh luËt Jun – Lenx¬:             Q = RI2t                            t là thời gian dòng tỏa nhiệt (s) 

* C«ng vµ c«ng suÊt cña nguån ®iÖn: 

A =  I.t;     P =  I với   là suất điện động của nguồn 

* C«ng suÊt cña dông cô tiªu thô ®iÖn:  Víi dông cô to¶ nhiÖt: P = UI = RI2 = 
R

U 2

 

* §¬n vÞ c«ng (®iÖn n¨ng) vµ nhiÖt lîng lµ jun (J), ®¬n vÞ cña c«ng suÊt lµ O¸t (W). 

    * Công thức tính hiệu suất của nguồn điện    H =  %100.
rR

RU
ngoài

ngoàiNgoài
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CHƢƠNG 4: TỪ TRƢỜNG 
+ Xung quanh Nam châm hoặc dòng điện tồn tại 1 môi trường đặc biệt, môi trường đó là từ trường. 

+ Nói đến từ trường nói đến 2 yếu tố: Đường sức từ và cảm ứng từ B


 
+ Đặc tính quan trọng nhất của từ trường là tác dụng lực lên nam châm hoặc dòng điện đặt trong môi trường đó. 

LỰC NÀY GỌI LÀ LỰC TỪ 

I. LỰC TỪ (taùc duïng leân moät ñoaïn daây daãn thaúng mang doøng ñieän ñaët trong töø tröôøng) 

Cho đoạn dây kim loại chiều dài l mang dòng điện có cường độ I ở trong vùng từ trường B ( đều ) khi ấy từ 

trường sẽ tác dụng lên dây điện này 1 lực đó chính là LỰC TỪ. 

* Lực này có đặc điểm 

- Độ lớn: sinF IBl   
 

 

 

 

- Ñieåm ñaët: Trung ñieåm ñoaïn daây. 

- Chieàu     : Xaùc ñònh theo quy taéc baøn tay traùi. 

 Quy tắc bàn tay trái: Quy tắc bàn tay trái: 

Để bàn tay trái mở rộng sao cho từ trường hướng vào  

lòng bàn tay, chiều từ cổ tay đến ngón tay là chiều dòng 

điện, khi đó ngón cái choãi ra 90
0
 chỉ chiều của lực từ 

II. LỰC LORENTXƠ 

Cho 1 hạt điện tích q chuyển động với vận tốc v vào trong 

vùng từ trường B thì điện tích ấy chịu 1 lực tác dụng, Đó 

chính là löïc Lorentz ( đây có bản chất là lực từ ) 

Löïc töø F do töø tröôøng ñeàu taùc duïng leân ñieän tích chuyeån ñoäng trong töø tröôøng coù ñaët ñieåm 

- Ñieåm ñaët: ñieän tích . 

- Phöông :  vuoâng goùc vôùi maët phaúng  ;B v  

- Chieàu   :  xaùc ñònh theo quy taéc baøn tay traùi
*
. 

- Ñoä lôùn  :  xaùc ñònh theo coâng thöùc Lorentz: 

                               . . .sin ;F q B v B v (3) 

    Nhaän xeùt: 

 _  Löïc Lorentxơ khoâng laøm thay ñoåi ñoä lôùn vaän toác haït mang ñieän, maø chæ laøm thay ñoåi höôùng cuûa vaän toác 

 _  Khi  = 0 thì haït mang ñieän chuyeån ñoäng troøn ñeàu trong töø tröôøng. 

   Bán kính vòng tròn mà hat điện tích q chạy trong từ trường là R=
.

.

Bq

vm

     m : là khối lượng của hạt điện tích q 

III. TỪ TRƢỜNG DO DÂY ĐIỆN GÂY RA 

1 - Từ trường do dòng điện thẳng dài. 

ĐỂ Xác định từ trường   ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ tại M cách dây dẫn một đoạn r do dây dẫn điện có cường độ I (A) gây ra ta làm 

như sau :  

- Điểm đặt : Tại M 

- Phƣơng : cùng với phương tiếp tuyến của đường tròn (O, r) tại M 

- Chiều : Được xác định theo quy tắc nắm bàn tay phải: 

 Quy tắc nắm bàn tay phải: Để bàn tay phải sao cho ngón cái nằm dọc theo dây dẫn và chỉ theo chiều 

dòng điện, khi đó các ngón kia khum lại cho ta chiều của cảm ứng từ . 

  

 

I : Cường độ dòng điện (A) 

B: Cảm ứng từ (T) 

l : Chiều dài dây dẫn l (m) 

α : Góc hợp bởi  và chiều của I 

F: Lực từ tác dụng lên đoạn dây 

(N) 
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- Quy tắc nắm bàn tay phải :  

- Độ lớn :        
   

 
  Trong đó : B (T) , I (A),  r (m) 

 

 

 

 

 

 

 

2 - Từ trường tại tâm của dòng điện tròn . 

Giả sử cần xác định từ trường   ⃗⃗⃗⃗  tại tâm O cách dây dẫn 

hìng tròn bán kính  r do dây dẫn điện có cường độ I (A) gây ra ta làm như sau :  

- Điểm đặt : Tại O 

- Phƣơng : Vuông góc với mặt phẳg vòng dây. 

- Chiều : quy tắc nắm bàn tay phải 

- Độ lớn:         
    

 
  với N số vòng dây tròn quấn 

Trong đó: B(T) , I(A) , r (m) 

3 -Từ trường của ống dây 

Giả sử cần xác định từ trường   ⃗⃗⃗⃗  tại tâm O của ống dây dẫn điện 

có cường độ I (A) gây ra ta làm như sau :  

- Phƣơng : song song với trục ống dây. 

- Chiều : được xác định theo quy tắc nắm bàn tay phải        

-   Độ lớn:         
    

 
 =           với n=N/l là số vong dây quấn trên mỗi mét chiều dài 

         Trong đó: B (T),  I (A)  , l (m); N số vòng dây. 

Lƣu ý:  Nguyeân lí choàng chaát töø tröôøng: nếu tại vị trí nào có nhiều từ trƣờng thì 
n
BBBB


 ...21 . 

Áp dụng các công thức trong định lý hàm số cos và hàm số sin trong tam giác, hình bình hành thày đã dạy. 

CHƢƠNG 5: CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ 

 I. Từ thông  

- Xét từ thông qua khung dây: cosNBS    

              S: diện tích khung dây (m
2
) 

              N: số vòng dây dẫn ( dây Cu) quấn trên khung 

              B: cảm ứng từ (T) 

α: góc hợp bởi véctơ B và pháp tuyến mặt phẳng S của khung dây 

II. Suất điện động cảm ứng ec 

Trong công thức từ thông, khi có B hoặc α thay đổi theo thời gian.  

Khi ấy có độ biến thiên từ thông là       
12  : độ biến thiên từ thông 

eC = 



 daohàm

t
 (dấu trừ “-” thể hiện rằng chiều dòng điện phải tuân theo Định luật Lenz)      

                Độ lớn:  eC = 
t


 

 t : thời gian xảy ra biến thiên từ thông (s) 

 
t


: Tốc độ biến thiên từ thông (tốc độ thay đổi của từ thông theo thời gian) 

 eC: Suất điện động cảm ứng (V). 

Nhƣ vậy: trong khung dây sẽ xuất hiện nguồn điện ζ, giống Chƣơng 2 

 

 

 
 

 

I I

l  - N  vòng

I

BM

O
r M
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Lƣu ý: Trƣờng hợp đoạn dây dẫn AB chuyển động trong từ trƣờng đều ( phần này ko thi ĐH nhé) 

 B


Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong một đoạn dây dẫn chiều dài l chuyển động với vận tốc v  trong từ 

trường có cảm ứng từ B  bằng eC = B.l.v.sin 

      Trong đó: 

 l (m) là chiều dài đoạn dây 

 v(m/s) là vận tốc của đoạn dây 

  là góc giữa B  và v  

v  và B  cùng vuông góc với đoạn dây 

Sự xuất hiện của suất điện động cảm ứng trong đoạn dây đó tương đương với sự tồn tại của một nguồn điện 

trên đoạn dây đó; nguồn điện này có suất điện động bằng eC và có hai cực dương và âm được xác định bằng 

quy tắc bàn tay phải: “đặt bàn tay phải duỗi thẳng để cho các đƣờng cảm ứng từ (vectơ B ) hƣớng vào lòng bàn 

tay, ngón tay cái choãi ra chỉ chiều chuyển động của dây dẫn, khi đó chiều từ cổ tay đến ngón tay giữa là chiều 

từ cực ÂM sang cực DƢƠNG của nguồn điện”. 

Chiều của dòng điện cảm ứng chạy trên đoạn dây dẫn chuyển động trong từ trường (khi đoạn dây là một phần 

của mạch kín) cũng được xác định bằng quy tắc bàn tay phải. “Đặt bàn tay phải duỗi thẳng để cho các đƣờng 

cảm ứng từ (vectơ B ) hƣớng vào lòng bàn tay, ngón tay cái choãi ra chỉ chiều chuyển động của dây dẫn, khi đó 

chiều từ cổ tay đến ngón tay giữa là chiều của dòng điện cảm ứng chạy qua đoạn dây đó”. 
III. DÒNG ĐIỆN FU – CÔ (Foucault) 

Dòng điện Fu – Cô là dòng điện cảm ứng sinh ra ở trong khối vật dẫn (như khối kim loại chẳng hạn) khi những 

khối này chuyển động trong một từ trường hoặc đặt trong một từ trường biến thiên theo thời gian. 

Đặc tính của dòng điện Fu – Cô là tính chất xoáy. Nghĩa là các đường dong của dòng Fu- cô là những đường 

cong khép kín trong khối vật dẫn. Vì vậy, để giảm tác hại của dòng Fu-Cô người ta thay các khối vật vẫn bằng 

những tấm kim loại có xẻ rãnh (để cắt đứt dòng Fu-cô) 

Dòng điện Fu – Cô gây ra hiệu ứng tỏa nhiệt Joule trong các lõi động cơ, máy biến áp… 

Do tác dụng của dòng Fu – Cô, mọi khối kim loại chuyển động trong từ trường đều chịu tác dụng của lực hãm 

điện từ 

IV. HIỆN TƢỢNG TỰ CẢM 

Hiện tƣợng tự cảm là hiện tượng cảm ứng điện từ trong một mạch điện do chính sự biến đổi của dòng 

điện trong mạch điện đó gây ra.  

VÍ DỤ: KHÍ TẮT ĐIỆN, HOẶC KHI BẬT ĐIỆN LÀ CÓ SỰ XUẤT HIỆN CỦA HIỆN TƯỢNG TỰ CẢM 

TRONG MẠCH ĐIỆN ẤY 

a) Trong mạch điện của dòng điện không đổi, hiện tượng tự cảm thường xảy ra khi đóng mạch (dòng điện 

tăng lên đột ngột từ trị số 0) và khi ngắt mạch (dòng điện giảm đến bằng 0). Trong mạch điện xoay chiều luôn 

luôn có xảy ra hiện tượng tự cảm. 

b) Suất điện động được sinh ra do hiện tượng tự cảm gọi là suất điện động tự cảm. Suất điện động tự cảm 

xuất hiện trong mạch, khi đó xảy ra hiện tượng tự cảm, có biểu thức:
 

 

trong đó i là độ biến thiên cường độ dòng điện trong mạch trong thời gian t; L là hệ số tự cảm (hay độ tự cảm) 

của mạch có giá trị tùy thuộc hình dạng và kích thước của mạch, có đơn vị là Henry (H); dấu trừ biểu thị định 

luật Lenz. Từ thông tự cảm qua mạch có dòng điện i:       = Li 

 Độ tự cảm của ống dây dẫn dài (solenoid); có chiều dài l và số vòng 

dây N: 

2
7 7 210 4 4 .10

N S
L n V

l
     

Trong đó n là số vòng dây trên đơn vị dài của ống, tức n=N/l 

t

I
Lec





 

I I

l  - N  vòng
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V là thể tích của ống. 

 Nếu ống dây có lõi là vật liệu sắt từ có độ từ thẩm  thì           

2
7.10 4

N S
L

l
   

 c) Năng lượng từ trường của ống dây dẫn có độ tự cảm L và có dòng điện I chạy qua: 

2 7 21 1
.10

2 8
W Li B V


   (B là cảm ứng từ của từ trường trong ống dây) 

 Mật độ năng lượng từ trường là: 
7 21

w .10
8

B


  



“CẢ THẾ GIỚI CÓ NGHIÊNG NHƯNG TA KHÔNG THỂ SỤP ĐỔ” 

VẬT LÝ11- THÀY ĐIỂN 0987769862                                            TRANG WEB CỦA THÀY: VATLYHANOI.COM 

9          Địa điểm ôn ĐH khối A và A1:   Số 33 Lê Thanh Nghị- Cạnh ĐH Bách Khoa Hà nội 

                                              Nguyễn Quý Đức- Thanh Xuân và Cạnh Học Viện Quân Y 103 - Hà Đông                                      

  

CHƢƠNG 6: KHÚC XẠ ÁNH SÁNG  

I. Chiết suất n được hiểu là đại lượng đặc trưng cho một môi trường trong suốt về phương diện quang học 

               n: Chiết suất tuyệt đối của môi trường  

               v: tốc độ ánh sáng trong môi trường chiết suất n 

Hệ quả:     + n không khí và chân không =1 và là nhỏ nhất 

                 + n của các môi trƣờng khác đều lớn hơn 1 

 Công thưc liên quan giữa chiết suất và tốc độ của ánh sáng     

n1.v1=n2.v2=c ( với c = 3.10
8
m/s, đây là tốc độ ánh sáng chạy 

trong chân không) 

II. Khúc xạ ánh sáng  
1 - Hiện tượng  

Khúc xạ ánh sáng là hiện tượng lệch phương của các tia sáng khi 

truyền xiên góc qua mặt phân cách của hai môi trường trong suốt khác 

nhau . 

2 - Định luật 

       - Tia khúc xạ nằm bên kia mặt phẳng phân cách và ở bên kia pháp tuyến so với tia tới.                          

        - Thỏa mãn Biểu thức         n1.sini = n2.sin r                             Góc lệch giữa tia tới và tia Khúc xạ là D=|i-r| 
  Chú ý:  n1 tới là chiết suất của môi trƣờng chứa tia tới và n2 là chiết suất của môi trƣờng chứa tia khúc xạ 

III. Hiện tƣợng phản xạ toàn phần 

1 - Định nghĩa : 

Phản xạ toàn phần là hiện tượng phản xạ toàn bộ tia tia sáng tới, xảy ra ở mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt 

2 - Hai điều kiện để có phản xạ toàn phần 

      + Tia sáng chiếu tới phải truyền từ môi trường chiết quang hơn sang môi trường chiết quang kém  

               ( tức là nTới > nKhúcxạ ). 

      + Góc tới i ≥ igh  ( igh góc giới hạn toàn phần )      Trong đó :  sin kx
gh

toi

n
i

n
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CHƢƠNG 7: LÝ 11 

MẮT VÀ CÁC DỤNG CỤ QUANG HỌC 

I. L¨ng kÝnh 

- Công thức của lăng kính:  

      nmtsini1 = n.sinr1;    với n là chiết suất của lăng kính 

      nmtsini2 = n.sinr2;    nmt là chiết suất môi trường 

 Góc chiết quang:                            A = r1 + r2 

   Góc lệch giữa tia tới và tia ló:       D = i1 + i2 – A . 

- Nếu góc chiết quang A < 10
0
 và góc tới nhỏ, ta có:   

                         nmti1 = nr1;     nmti2 = nr2;                                                       

   Góc chiết quang: A = r1 + r2 

     Góc lệch:                   D = A(n - 1) . 

- Khi tia sáng qua lăng kính có góc lệch cực tiểu thì đường đi của tia sáng đối xứng qua mặt phân giác của góc 

chiết quang của lăng kính. Tức là   i = i’ = im(góc tới ứng với độ lệch cực tiểu) 

                                             r = r’ = A/2. 

II. ThÊu kÝnh 
- Tiêu cự là trị số đại số f của khoảng cách từ quang tâm O đến các tiêu điểm chính với quy ước: 

f > 0 với thấu kính hội tụ.  

f < 0 với thấu kính phân kì.            (|f| = OF = OF’) 
- Khả năng hội tụ hay phân kì chùm tia sáng của thấu kính được đặc trưng bởi độ tụ D xác định bởi :

)
11

)(1(
1

21 RRn

n

f
D

mt

tk 

                 

(f : mét (m); D: điốp (dp)) 

                     (R > 0 : mặt lồi./              R < 0 : mặt lõm. /              R = : mặt phẳng ) f : mét (m); D: điốp (dp)) 

 

 

* Công thức về vị trí 

ảnh - vật: 

 
1 1 1

'd d f
   

 

d > 0 nếu vật thật  

d < 0 nếu vật ảo 

d’ > 0 nếu ảnh thật  

d' < 0 nếu ảnh ảo 

 

Công thức về hệ số 

phóng đại ảnh: 

'd
k

d
  ;

' 'A B
k

AB
     

 

 

(k > 0: ảnh, vật cùng 

chiều; k < 0: ảnh, vật 

ngược chiều.) 
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